
Khối chuyên môn 

1 

Họ và tên: Đồ Diệp Thế (Tổ trưởng) 

Chức vụ: Giáo viên giáo dục thể chất 

Email: dodiepthe@gmail.com 

Điện thoại: 0377541592 

2 

Họ và tên: Đồ Thị Mĩ Ngân (Tổ phó) 

Chức vụ: Giáo viên Mĩ Thuật 

Email: dothiminganpmb@gmail.com 

Điện thoại: 0369952420 

3 

Họ và tên: Lý Thành Lũy 

Chức vụ: Giáo viên Tin học & Công nghệ 

Email: lythanhluypm@gmail.com 

Điện thoại: 0336760153 

4 

Họ và tên: Lý Quày Phương 

Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc 

Email: quayphuongpa900@@gmail.com 

Điện thoại: 0985012736 

5 

Họ và tên: Lý Huônh 

Chức vụ: Giáo viên Tin học & Công nghệ 

Email: huonhly103@gmail.com 

Điện thoại: 0989097224 

6 

Họ và tên: Thạch Thị Tuyết 

Chức vụ: Giáo viên Tiếng anh 

Email: tuyetthachpm@gmail.com 

Điện thoại: 0369331334 

7 

Họ và tên: Đồ Hoàng Vũ 

Chức vụ: Giáo viên giáo dục thể chất 

Email: dohoangvu@gmail.com 

Điện thoại: 0366273071 

8 

Họ và tên: Châu Thị Mỹ Lương 

Chức vụ: Giáo viên Tiếng anh 

Email: myluongchau@gmail.com 

Điện thoại: 0359662806 



 

9 

Họ và tên: Lâm Minh Được 

Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc 

Email: lamminhduoc82@gmail.com 

Điện thoại: 0389057564 

10 

Họ và tên: Trần Khởi 

Chức vụ: Giáo viên giáo dục thể chất 

Email: khoitran1234abcd@gmail.com 

Điện thoại: 0356070076 

11 

Họ và tên: Lý Khê Ma Rinh 

Chức vụ: Giáo viên Mĩ Thuật 

Email: marinh01663382@gmail.com 

Điện thoại: 0363382863 

 


